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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5 điểm)
	Đọc phần trích dưới đây và trả lời câu hỏi ở dưới!
"Niềm tin có thể đúng cũng có thể sai, có thể nhất quán nhưng cũng có thể thay đổi theo thời gian. Niềm tin là đôi cánh của ước mơ, là nguồn năng lượng vô hạn giúp chúng ta vượt qua những thách thức trong cuộc sống.
Sức mạnh của niềm tin giúp bạn khai phá bản thân, bạn sẽ biết được ưu điểm, hạn chế của mình là gì. Để có thể khơi dậy niềm tin trong bạn, bạn phải học cách chấp nhận, dù khó khăn ra sao cũng không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Có như vậy bạn mới có đủ lý trí, thật tỉnh táo và có lòng tin để giải quyết mọi vấn đề. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, không nhìn lại thất bại đã qua mà hãy mạnh dạn đối mặt với hiện tại và tìm cơ hội để có thể đi đến thành công. Chấp nhận hiện tại, sống hòa hợp với nó, rồi bạn sẽ có đủ nghị lực để thay đổi cuộc sống của bản thân. Tha thứ cho tất cả những sai lầm mà mình từng phạm phải, tin tưởng vào tương lai và tiếp tục tiến về phía trước. 
[….]Chỉ có bạn mới là người hiểu rõ mình nhất, biết rõ điều mình cần, ước mơ, hy vọng điều gì cho cuộc sống. Nếu đánh mất niềm tin, những điều bạn biết sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Và rồi bạn sẽ chẳng còn ý chí, nghị lực để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Có niềm tin, bạn sẽ có tất cả. Vì vậy, hãy giữ vững niềm tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn nhé!
(Theo Minh Uyên, Báo Mới 12/4/2022)
Câu 1 (0,5 điểm). Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Khái quát nội dung chính của đoạn trích trên.
Câu 3 (1,0 điểm). Nêu hiệu quả biện pháp nghệ thuật nổi bật trong câu văn: “Niềm tin là đôi cánh của ước mơ, là nguồn năng lượng vô hạn giúp chúng ta vượt qua những thách thức trong cuộc sống”.
Câu 4 (1,0 điểm). Thông điệp tâm đắc nhất em nhận được qua đoạn trích trên? Vì sao?
PHẦN II. LÀM VĂN (7 điểm)
	"Năm học nào em cũng đều phải trang bị đầy đủ các sách văn mẫu. Nếu thiếu đi văn mẫu thì điểm văn của em sẽ mãi lẹt đẹt 4 điểm hoặc 5 điểm. Nếu bình thường tự kiến thức mình học, hoàn toàn có thể suy nghĩ và tiếp tục viết tiếp mỗi khi bí từ hay gặp câu hỏi khó. Nhưng vì học thuộc văn mẫu nên nhiều lúc, chỉ quên đi một đoạn là em lại phải mất rất nhiều thời gian để cố nhớ những gì đã học thuộc. Nhiều lúc, em phải nhẩm lại từ đầu mới nhớ ra đoạn đã quên”
							 (Trích Báo Lao Động ngày 06/08/2022).
	Cho đề văn: Từ nội dung tâm sự của một bạn học sinh và bằng sự hiểu biết của em, hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tình trạng học thuộc văn mẫu của một số bạn học sinh hiện nay.
	Câu 1 (2 điểm). Hãy lập dàn ý đại cương (không quá 1/2 trang giấy thi) cho đề văn trên.
	Câu 2 (5 điểm). Từ dàn ý em đã lập, hãy viết hoàn chỉnh bài văn trình bày suy nghĩ của em về tình trạng học thuộc văn mẫu của một số bạn học sinh hiện nay.
-----------------------HẾT----------------------
(Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	
	ĐỌC HIỂU 3 ĐIỂM
	

	1
	Phương thức nghị luận
	0.5

	
2
	- Trong cuộc sống con người cần phải có niềm tin và biết giữ vững niềm tin...
- HS có thể diễn đạt khác song đều phải đề cập tới vai trò của niềm tin vẫn cho đủ điểm...
	0.5

	

3
	- HS nêu được biện pháp nghệ thuật so sánh: So sánh niềm tin là đôi cánh ước mơ, là nguồn năng lượng (0.25đ)
- HS nêu được tác dụng biện pháp nghệ thuật:
+ Giúp người đọc hiểu được vai trò của niềm tin đối với cuộc sống con người: niềm tin chắp cánh ước mơ, là nguồn năng lượng giúp con người vượt qua khó khăn thử thách (0.25 đ)
+ Nhắn nhủ mọi người trong cuộc sống cần phải có niềm tin, giữ vững niềm tin (0.25 điểm)
+ Tạo cách diễn đạt sinh động, bằng hình ảnh đẹp: Niềm tin là đôi cánh của ước mơ, là nguồn năng lượng (0.25 điểm)
	

1.0

	

4
	- HS nêu được thông điệp tâm đắc nhất:
+ Con người trong cuộc sống cần phải có niềm tin, giữ vững niềm tin. 
+ Niềm tin là nguồn năng lượng vô giá...
+ Hãy giữ vững niềm tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào...
+ Một thông điệp khác của HS nếu hợp lý
- HS lý giải được hợp lý
* Cách cho điểm:
- Cứ nêu đúng được thông điệp hợp lý cho 0.5 điểm
- Tùy theo mức độ HS lý giải hợp lý cho 0.5 điểm, chưa hợp lý cho 0.25 điểm
	

1.0

	
	TẬP LÀM VĂN 7.0 ĐIỂM
	

	
1
	* Đề yêu cầu HS lập được dàn ý đại cương
	

	
	1. Mở bài:
- Dẫn dắt hợp lý (..phương pháp học tập....)
- Nêu vấn đề cần nghị luận: Tình trạng học thuộc văn mẫu là hiện tượng đáng lo ngại
	
0.5

	
	2. Thân bài
a. Thực trạng học văn mẫu hiện nay đang diễn ra đáng báo động
b. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh học văn mẫu
c. Tác hại của việc học văn mẫu
d. Đề xuất giải pháp khắc phục
* Cách cho điểm
 Cứ nêu được 4 ý lớn trên cho 0.75 điểm
- Mỗi ý lớn, HS nêu một đến 2 ý nhỏ cho 0.25 điểm
	
1.0

	
	3. Kết bài
- Khẳng định việc học văn mẫu ần phải loại bỏ
- Khuyên nhủ các bạn học sinh cần có phương pháp học tập đúng đắn 
	
0.5

	


2
	Trên cơ sở dàn bài HS đã làm, HS viết hoàn chỉnh bài văn đảm bảo đủ các ý, bố cục và hình thức trình bày bài văn rõ ràng, khoa học đối với các phần, các luận điểm. Dưới đây là những định hướng:
	

	
	I. Hình thức, kỹ năng:
- Đúng kiểu bài văn nghị luận về sự việc hiện tượng, các luận điểm, luận chứng rõ ràng, khoa học, lập luận chặt chẽ, thuyết phục (0.75 điểm)
- Bài văn có dung lượng hợp lý, chữ viết sạch đẹp, hạn chế lỗi chính tả (0.5 điểm).
	
1.25

	
	II. Kiến thức
	3.75

	
	1. Mở bài
- Để có kết quả học tập cao mỗi học sinh phải có phương pháp học tập cho phù hợp...
- Nêu được vấn đề cần nghị luận: Hiện tượng học thuộc văn mẫu của một số bạn học sinh đáng lo ngại
* Cách cho điểm:
- Đạt hai ý trên cho 0.25 điểm
- Còn lại cho 0.15 điểm
	
0.25

	
	2. Thân bài
	3.0

	
	a. Giải thích hiện tượng và nêu thực trạng
- Học thuộc văn mẫu, là học thuộc lòng (học như con vẹt) những bài văn mẫu trong sách văn mẫu hoặc các bài văn đã được ghi chép...học nhưng không hiểu 
- Hiện tượng học thuộc lòng, học văn mẫu đang diễn ra ở một số bạn học sinh, nhất là đối với môn Ngữ văn
* Cách cho điểm:
- Mức 1: Đạt hai ý trên cho 0.5 điểm
- Mức 2: Nêu được 0.1 cho 0.5 điểm
- Mức 3: Các trường hợp còn lại cho 0.25 điểm
	

0.5

	
	b. Bàn luận (bày tỏ quan điểm)
	

	
	* Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh học văn mẫu
- Do học sinh chưa nhận thức được tác hại của việc học văn mẫu
- Do học sinh chưa có phương pháp học tập đúng đắn
- Do thói quen, lười suy nghĩ..
- Do cách kiểm tra thi cử chưa phát huy được tính sáng tạo của học sinh, đề kiểm tra nặng về tái hiện tri thức mà chưa coi trọng khả năng vận dụng kiến thức và sự sáng tạo của học sinh
* Cách cho điểm:
- Mức 1: Đạt 03 ý trên cho 0.75 điểm
- Mức 2: Nêu được 02 ý cho 0.5 điểm
- Mức 3: Các trường hợp còn lại cho 0.25 điểm
	

0.75

	
	* Tác hại của việc học văn mẫu
- Làm thui chột tính sáng tạo của học sinh;
- Tạo thói quen xấu, ỷ lại, lười suy nghĩ;
- Khi bắt gặp đề văn lạ không thể giải quyết được
- Không tạo ra cách diễn đạt riêng của mình 
* Cách cho điểm:
- Mức 1: Đạt 03 ý trên cho 0.75 điểm
- Mức 2: Nêu được 02 ý cho 0.5 điểm
- Mức 3: Các trường hợp còn lại cho 0.25 điểm
	

0.75

	
	* Đề xuất giải pháp khắc phục
* Với học sinh
- Cần thay đổi phương pháp học tập cho hiệu quả
- Tuyên truyền mọi người thấy được tác hại việc học văn mẫu, học tủ, học thuộc;
* Với nhà trường:
- Cần tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, hội thảo để trao đổi về phương pháp học tập môn Ngữ văn
- Cần đổi mới cách ra đề kiểm tra, đánh giá học sinh
* Cách cho điểm:
- Mức 1: Đạt hai ý trên cho 0.5 điểm
- Mức 2: Nêu được 01 ý cho 0.5 điểm
	

0.5

	
	c. Bài học
- HS nêu bài học nhận thức: Hiểu được tác hại của học thuộc văn mẫu
- HS nêu được bài học hành động: Cần đoạn tuyệt với việc học thuộc văn mẫu, lựa chọn phương pháp học tập có hiệu quả...
- Bài học khác hợp lý
* Cứ nêu được một bài học cho 0.25 điểm. Tổng không quá 0.5 điểm của mục này
	
0.5

	
	c. Kết bài
- Khẳng định hiện tượng học thuộc văn mẫu của một số bạn học sinh là hiện tượng cần loại bỏ
- Khuyên nhủ các bạn học sinh cần lựa chọn phương pháp học văn cho hiệu quả...
* Cách cho điểm:
- Đạt hai ý trên cho 0.25 điểm
- Còn lại cho 0.15 điểm
	
0.25

	
	* Thưởng điểm
- Bài viết có cách lập luận chặt chẽ, thuyết thục
- Thể hiện quan điểm riêng, giọng điệu riêng của bản thân: Văn mẫu không xấu, nhưng học thuộc văn mẫu là chuyện xấu. Học văn mẫu đúng phương pháp, học tập cách viết, cách trình bày vẫn có hiệu quả
	
0.25




